
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI 10
MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

 1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các bài 
[bookmark: _GoBack]Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
- Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
- Bài 13: Thực hiện pháp luật
Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Bài 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2. Kỹ năng:
- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm đúng/sai, tự luận ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng phân tích, liên hệ các vấn đề liên quan đến pháp luật và hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
           2. NỘI DUNG
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	6
	4
	2
	4
	4
	8
	2
	1
	1

	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	



2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mức độ nhận biết:
Câu 1: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	            D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 2: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước
A. bảo vệ các giai cấp.	           B. bảo vệ các công dân.
C. quản lí xã hội.	                       D. quản lí công dân.
Câu 3: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính công khai.	.                                   B. Tính dân chủ.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 4: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	            D. Tính cưỡng chế.
Câu 5: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
A. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
B. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
C. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Câu 6: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật.	            B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.	D. văn bản dưới luật.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật.	    B. Pháp lệnh.	     C. Nghị định             D. Quyết định.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết.	    B. Chế định luật.	     C. Thông tư.	       D. Hướng dẫn.
Câu 9: Các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp luật quy định được gọi là
A. văn bản quy phạm pháp luật.	B. văn bản chế định pháp luật.
C. văn bản hướng dẫn thi hành.	D. văn bản thực hiện pháp luật.
Câu 10: Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản dưới luật và
A. văn bản luật.	                        B. hướng dẫn thi hành.
C. hướng dẫn nội dung.	            D. chế tài xử lý.
Câu 11: Mục đích của việc áp dụng pháp luật là cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra quyết định nhằm chấm dứt
A. nghĩa vụ cụ thể của công dân	B. các loại hình tín ngưỡng dân gian
C. sự phát triển của xã hội	           D. mọi nguồn lực tự nhiên
Câu 12: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	            D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 13: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất?
A. Hiến pháp.	                        B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 15: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào?
A. 2013.	           B. 1980.                       C. 1992.	                 D. 2001.
Câu 16: Quy trình làm, sửa đổi Hiến pháp Việt Nam bao gồm mấy bước được quy định trong Hiến pháp?
A. 8 bước.	           B. 7 bước.	               C. 6 bước.	                 D. 5 bước.
Mức độ thông hiểu:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về vai trò của pháp luật?
A. nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
B. pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của nhà nước.
C. quản lí xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính công bằng  dân chủ.
D. pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lí xã hội.
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?
A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.	B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.	D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 3: Quản lí xã hội bằng pháp luật là phương pháp quản lý dân chủ và hiệu quả nhất vì
A. pháp luật là phương tiện duy nhất quản lí xã hội.
B. pháp luật có tính tự nguyện và tự giác.
C. pháp luật điều chỉnh các quan hệ nhân văn.
D. pháp luật bảo đảm sức mạnh quyền lực của nhà nước.
Câu 4: Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây?
A. Hiến pháp.	                        B. Luật hành chính.
C. Luật tố tụng dân sự.	D. Biên bản xử phạt hành chính.
Câu 5: Xét theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta, các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị sẽ được sắp xếp theo trình tự nào dưới đây là đúng?
A. Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.	B. Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị.
C. Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.	D. Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị.
Câu 6: Văn bản dưới luật nào thấp nhất trong sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã	B. Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh
C. Quyết định của UBND cấp Huyện	            D. Nghị quyết của HĐND cấp Huyện
Câu 7: Văn bản nào sau đây là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh
B. Quyết định xử phạt hành chính
C. Quyết định khen thưởng của trường THPT
D. Quyết định thi hành án của Tòa án nhân dân Huyện
Câu 8: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?
A. Hiến pháp.	                              B. Điều lệ Đảng.
C. Nội quy Đại hội.	                  D. Quyết định điều động.
Câu 9: Công dân thi hành pháp luật khi
A. ủy quyền nghĩa vụ bầu cử.        B. hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm.
C. tìm hiểu thông tin nhân sự.        D. sàng lọc giới tính thai nhi.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hợp tác để làm giả giấy khám bệnh.	B. Độc lập lựa chọn ứng cử viên.
C. Ủng hộ công tác phòng chống dịch.	D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 11: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?
A. Áp dụng PL.	B. Sử dụng PL.	C. Thi hànhPL.	D. Tuân thủ PL.
Câu 12: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi quyền nhân thân.   	B. Bảo vệ Tổ quốc.
C. Bảo trợ người khuyết tật.	            D. Hiến máu nhân đạo.
Câu 13: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện là công dân không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	                        B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	                        D. Sử dụng pháp luật.
Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tìm hiểu thông tin tuyển sinh.	           B. Khám sàng lọc bệnh lý .
C. Che giấu nhân thân người bệnh.	           D. Mua bán nội tạng người.
Câu 15: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?
A. Tổ chức hội nghị hiệp thương.
B. Công khai hồ sơ ứng cử viên.
C. Thông báo về tranh chấp dân sự
D. Ra quyết định cưỡng chế công trình sai phạm.
Câu 16: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật?
A. Cấp giấy chứng nhận kết hôn.	B. Lắp đặt hộp thư góp ý.
C. Tìm hiểu mức sống dân cư.	D. Thăm dò dư luận xã hội.
Câu 17: Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp do cơ quan nào quyết định?
A. Quốc hội.	            B. Chủ tịch nước.
C. Tổng Bí thư.	D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 18: Mọi văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành không phù hợp với Hiến pháp sẽ
A. hủy bỏ.	                B. tiếp tục.               C. giữ nguyên.	           D. thực hiện.
Mức độ vận dụng:
Câu 1: Cục thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt việc chị T đã có hành vi đăng tải lên trang cá nhân những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhận thức và hành vi của trẻ nhỏ. Việc làm của cục thông tin và truyền thông thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính chặt chẽ về hình thức.	D. Tính kỉ luật nghiêm minh.
Câu 2: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	           B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính thực tiễn xã hội.	           D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
[bookmark: _Hlk157628389]Câu 3: Bộ Giao thông- Vận tải ban hành Thông tư số 58 quy định phải đổi giấy phép lái xe loại giấy sang vật liệu mới bằng vật liệt PET theo lộ trình với mức giá khác cao, đặc biệt, quy định nếu sau 6 tháng người không chuyển đổi sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe. Xét về cấu trúc của hệ thống pháp luật, Thông tư 58 là loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Văn bản dưới luật.	                      B. Văn bản Luật.
C. Văn bản ngang luật.	          D. Văn bản điều hành.
Câu 4: Cơ quan chức năng phát hiện bà C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Bà C không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.
Câu 5: B là học sinh lớp 12, vì nghiện chơi điện tử nên thường trốn học. Biết được điều này, bố của B rất tức giận đã đánh và cấm em ra khỏi nhà. B giận bố đã lấy trộm của mẹ 10 triệu đồng và rủ A cùng bỏ đi. A đi kể chuyện của B cho T nghe. Lòng tham nổi lên T và H đã tìm cách bắt, nhốt B lại và chiếm đoạt 10 triệu đồng. Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật?
A. A, T, H.	B. Bố của B.	C. T và H	D. Bố con B, T và H.
Câu 6: Anh G có trong danh sách cử tri tại tổ bầu cử X nhưng đến ngày bầu cử anh không đi bỏ phiếu. Ông K, tổ trưởng tổ bầu cử đã đến nhà nhắc nhở anh G đến tham gia bầu cử. Anh G đã chửi lại ông K và đánh ông K bị thương nặng, chị T vợ anh G ngăn cản không cho mọi người gọi xe đưa ông đi cấp cứu. Những ai dưới đây không thi hành pháp luật?
A. Anh G, chị T.	B. Ông K.	C. Ông K, chị T.	D. Anh G.
Câu 7: Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm". Nội dung trên thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam năm 2013?
A. Hiến pháp có tính ổn định lâu dài.
B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt.
Phần II: Trắc nghiệm Đúng/Sai
Câu 1: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị V và anh B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh nhà hàng nội thất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ông M là cán bộ cơ quan chức năng đã cấp phép cho anh B, còn hồ sơ của chị V do còn thiếu một số giấy tờ nên chưa được cấp. Nghi ngờ ông M nhận hối lộ, chị V viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội khiến uy tín của ông bị giảm sút nghiêm trọng nên chị V bị cơ quan chức năng xử phạt. 
A. Việc ông M là cán bộ cơ quan chức năng căn cứ vào các quy định của pháp luật đã cấp phép kinh doanh cho anh B thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật
B. Ông M có quyền yêu cầu chị V phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho mình.
C. Việc xử phạt chị V của cơ quan chức năng thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật. 
D. Hành vi viết bài xúc phạm ông M lên mạng xã hội của chị V đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông M. 
Câu 2: Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lí vi phạm hành chính; Căn cứ luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ –CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/ BB-VPHC lập ngày 26/03/2024; Ông T – Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh NĐ đã ra quyết định xử phạt hành chính với Công ty kinh doanh thực phẩm TH đã có hành vi xả chất thải không qua xử lí ra môi trường. Mức xử phạt là 50 000 000 đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng để khắc phục vi phạm.
A. Luật Bảo vệ môi trường là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
B. Nghị định của Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
C. Quyết định xử phạt hành chính của ông T là văn bản áp dụng pháp luật.
D. Quyết định xử phạt hành chính của ông T là văn bản luật.
Câu 3: N (16 tuổi) mượn xe máy của anh trai có dung tích xilanh trên 50 cm3 để đi học. Trên đường đến trường N bị chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì N rẽ phải nhưng không bật xi nhan. Khi kiểm tra giấy tờ chú cảnh sát giao thông nói N còn mắc thêm lỗi là chưa đủ tuổi sử dụng xe máy nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.
A. Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính N là không đúng, nên nhắc nhở vì N mới 16 tuổi
B. Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính đối với N là áp dụng pháp luật
C. N không tuân thủ pháp luật khi chưa đủ tuổi đã sử dụng xe máy.
D. Anh trai N không tuân thủ pháp luật vì giao xe máy trên 50cm3 cho người chưa đủ tuổi.
Phần III: Câu hỏi tự luận:
1. Trình bày khái niệm và vai trò của pháp luật
2. Hãy trình bày các đặc điểm của pháp luật, giải thích và minh họa bằng ví dụ cho từng đặc điểm.
3. Trình bày khái niệm của hệ thống pháp luật Việt Nam 
4. Nêu các cấu trúc bên trong và hình thức bên ngoài của hệ thống pháp luật. Giải thích và lấy ví dụ minh hoạ.
5. Trình bày các loại văn bản pháp luật Việt Nam. Giải thích và lấy ví dụ cho mỗi văn bản đó 
6. Nêu khái niệm của thực hiện pháp luật và các hình thức của thực hiện pháp luật.
7. Trình bày khái niệm và vị trí nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
8. Liệt kê các đặc điểm cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


2.3. Đề minh họa
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025
Môn thi: Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế.	                B. Đạo đức.	                  C. Pháp luật.               D. Chính trị.
Câu 2: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng
A. quyền lực nhà nước.	B. quyền lực nhân dân.
C. quyền lực xã hội.	            D. quyền lực chính trị.
Câu 3: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	            D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 4: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
A. nhận xét ứng cử viên.	B. sử dụng giấy tờ giả.
C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.	D. cung cấp thông tin cá nhân.
Câu 5: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?
A. Sử dụng pháp luật.	            B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	            D. Thi hành pháp luật.
Câu 6: X vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt là thể hiện đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính cưỡng chế.	                                    D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây nói về vai trò và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
B. Là văn bản pháp luật mang tính biểu tượng.
C. Là công cụ cơ bản để thực hiện hành pháp.
D. Là công cụ cơ bản để thực hiện quyền tư pháp.
[bookmark: _Hlk160116206]Câu 8: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là
A. chế định pháp luật.	            B. thông tư liên tịch.
C. nghị quyết liên tịch.	D. quy phạm pháp luật.
Câu 9: Hành vi nào dưới đây là thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?
A. Doanh nghiệp A không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
B. Bà X tự giác thực hiện các quy định của Hiến pháp.
C. Chị H tham gia các tổ chức chống phá Nhà nước.
D. Công ty Y khai thác tài nguyên khi chưa được cấp phép.
Câu 10: Luật giáo dục 2019 là văn bản thuộc:
A. hệ thống pháp luật Việt Nam.	B. quy định riêng của một hoạt động.
C. định hướng phát triển nhân lực.	D. Kế hoạch phát triển giáo dục.
Câu 11: Do cần lao động để sản xuất giám đốc công ty A đã tuyển nhân viên mới thay thế vị trí của chị B trong thời gian chị nghỉ thai sản, khi đi làm chị được chuyển chị sang công việc khác không đúng với hợp đồng đã ký kết. Chị B đã làm đơn khiếu nại gửi Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc. Xét thấy đơn khiếu nại của chị B là hợp lý nên Giám đốc đã bố trí lại công việc cho chị. Trong trường hợp này pháp luật đã có vai trò như thế nào đối với mỗi công dân?
A. Phương tiện để nhà nước quản lý xã hội.
B. Phương tiện để nhà nước trấn áp bạo lực.
C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
D. Bảo vệ các nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Câu 12: Khoản 1 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ". Nội dung trên thể hiện đặc điểm nào của Hiến pháp Việt Nam năm 2013?
A. Hiến pháp có tính ổn định lâu dài.
B. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước.
C. Hiến pháp có hiệu lực pháp lí lâu dài.
D. Hiến pháp có quy trình sửa đổi đặc biệt.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1: Chiều 19.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T về tội "gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ là người dạy lái mô tô T về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "gây rối trật tự công cộng" theo điều 341, 318 bộ luật Hình sự. Công an TP.HCM xác định, mặc dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào tháng 9 và tháng 10.2023, T đã cùng với Đ tổ chức, thực hiện hành vi "biểu diễn" với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay lái mô tô trên đường …Các lần "biểu diễn" trên, T đều cho quay phim lại để đăng các clip lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội như TikTok và nhận được nhiều lượt thích. Các clip có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi. Quá trình điều tra, xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 nhãn hiệu BMW, thì Đ đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe là giả. Đ thừa nhận mặc dù biết là giả, nhưng vì thấy xe này có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo T 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng, tuyên phạt Đ 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.
A. T và Đ đã có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội. 
B. Hội đồng xét xử xử phạt T và Đ thể hiện tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
C. Thông qua việc xử phạt người vi phạm, pháp luật thể hiện vai trò quản lí xã hội của nhà nước.
D. T và Đ vi phạm pháp luật là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, hình phạt trên chính là bài học sâu sắc cho các bị cáo. 
Câu 2: Căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định 4068/QĐ-TTg ngày 28/11/2023 về việc phê duyệt “Phương án tổ chức kì thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025”: Tất cả các thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học và Công nghệ). Kì thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó ủy ban nhân dân tỉnh X đã kí quyết định số 485 về việc hướng dẫn thi khảo sát chất lượng học kì II năm học 2023-2024 với học sinh lớp 11 theo cấu trúc định dạng đề thi kì thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó Hiệu trưởng các trường THPT và GDTX trong toàn tỉnh ra Quyết định tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị tốt cho kì thi khảo sát học kì II.
A. Hiến pháp là luật cơ bản, các văn bản luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
B. Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là văn bản Pháp luật.
C. Quyết định của UBND tỉnh không phải là văn bản Pháp luật.
D. Quyết định của Hiệu trưởng các trường THPT và GDTX là văn bản pháp luật.
Câu 3: Với khát khao quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, chị P- thanh niên trẻ ở huyện X đã quyết định đăng kí kinh doanh mô hình doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất và kinh doanh nấm linh chi. Mục tiêu ban đầu chị P đặt ra là mở một xưởng nấm trên diện tích 1hecta, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 8 tấn nấm linh chi khô. Trong quá trình trồng nấm nhờ nỗ lực và không ngừng học hỏi đổi mới kĩ thuật nên chị đã đạt mục tiêu đó. Phấn khởi, chị không ngừng mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra, nhằm tăng doanh số bán hàng mỗi năm lên 20% đểcó thể tăng lợi nhuận 10% mỗi năm. Theo tính toán của chị P, từ mô hình trồng nấm Linh chi này, sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập mỗi năm đem về cho gia đình chị khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra xưởng nấm nhà chị P còn tạo công ăn việc làm cho 130 lao động ở địa phương. Chị tích cực ủng hộ từ thiện và nộp thuế rất đầy đủ, đúng hạn cho nhà nước. Để ghi nhận sự đóng góp của chị P, UBND huyện X đã ra quyết định khen thưởng chị P- một điển hình sản xuất giỏi sinh ra từ địa phương.
A. Việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành khen thưởng chị P là hình thức áp dụng pháp luật.
B. Việc mở doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất kinh doanh nấm linh chi của chị P là thuộc hình thức sử dụng pháp luật.
C. Chị P đã thực hiện tốt hình thức thi hành pháp luật khi thực hiện đầy đủ việc nộp thuế cho nhà nước
D. Việc tự tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tăng doanh số bán hàng như chị P trong tình huống trên là vi phạm pháp luật.
Câu 4: Sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành, nhiều văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong đó hàm chứa các nội dung về quyền con người, quyền công dân… tạo thêm bước tiến mới trong đảm bảo quyền sở hữu tài sản, quyền tự do sản xuất, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền làm chủ của Nhân dân tiếp tục được củng cố và có những bước tiến quan trọng, quyền dân chủ trực tiếp thông qua hoạt động bầu cử, ứng cử; trưng cầu ý dân, bãi miễn đại biểu dân cử; tham gia vào quản lý nhà nước. 
A. Việc nhiều văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ là thể hiện đặc điểm Hiến pháp là nguồn, nền tảng để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
B. Hiến pháp 2013 quy định quyền bầu cử, ứng cử là quyền của công dân trong lĩnh vực chính trị.
C. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm là quyền con người được quy định trong Hiến pháp 2013. 
D. Quyền con người quy định trong Hiến pháp 2013 là quyền chỉ dành cho người có quốc tịch Việt Nam. 
PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu khái niệm của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. Lấy ví dụ thực tế
Câu 2: Nêu khái niệm của thực hiện pháp luật. Nêu và giải thích chi tiết 3 hành động thực hiện pháp luật trong cuộc sống hằng ngày của anh/chị.
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